
STT Họ Tên Ngày sinh Số điện thoại

1 bùi hương quỳnh anh 11/6/1995 9344388

2 Nguyễn Việt Anh 8/19/1996 1693455

3 Đỗ Tuấn Anh 11/29/1995 9796606

4 Đoàn Tuấn Anh 10/3/1993 1692074

5 Bùi Thị Bình 11/21/1995 9899850

6 Đỗ Văn Cảnh 8/26/1993 9857062

7 Ngô Thị Thu chi 1/1/1984 9843539

8 nguyễn thị chinh 12/21/1996 9895924

9 nguyễn văn chuẩn 8/13/1995 1655630

10 Nguyễn Quốc Chung 10/19/1992 9481123

11 Đặng Bảo Chung 8/17/1990 1659973

12 Hoàng Mạnh Cường 5/3/1993 9893891

13 Lê Mạnh Cường 9/18/1993 1678529

14 Phạm Hùng Cường 10/21/1985 9049877

15 Hoàng Văn Cường 1/3/1997 1697300

16 Trần Thị Ánh Đài 4/30/1993 1676552

17 Trần Văn Dần 1/23/1987 9889450

18 Nguyễn Thị Hồng Đăng 3/20/1984 9020882

19 Trần Đạt 10/27/1989 1698658

20 vũ xuân đệ 2/23/1993 1642466

21 Ngô Ngọc Diệp 6/9/1992 9062199

22 Do van Do 2/7/1991 9485436

23 dang anh duc 11/4/1991 9321764

24 Trịnh Anh Đức 9/2/1993 9691623

25 Đỗ Minh Đức 1/15/1984 9426425

26 Nguyễn Thị Thanh Dung 6/23/1996 1689252

27 Nguyễn Thị Mỹ Dung 3/9/1993 9621924

28 nguyễn thùy dương 9/29/1997 9682011

29 Nguyễn Văn Dương 11/19/1987 9767942

30 DO THI THANH GIANG 8/19/1980 9369220

31 Trinh Hoai Giang 2/25/1968 9425021

32 Nguyễn Thị Giang 7/14/1995 1626784

33 nguyễn thị quỳnh giang 7/24/1997 1655636

34 Lê Thị Giang 2/10/1993 1686832

35 Nguyễn Thị Giang 11/18/1994 9882654

36 DO THI THANH GIANG 8/19/1980 9369220

37 Nguyen Truong Giang 8/18/1990 9887637

38 Hà Thị Thu Hằng 11/11/1991 1683646

39 Nguyễn Thị Hằng 2/20/1984 1659835

40 Hà Thị Minh Hạnh 10/5/1996 1649540

41 Nguyễn Bích Hạnh 6/11/1995 9842023

42 Nguyen Xuan Hao 12/13/1982 9887191

43 TRẦN VĂN HẬU 9/15/1992 1683544

44 Nguyễn Thị Thu Hiền 1/1/1988 9895155

45 Hoàng Hiền 11/18/1984 9864292

46 Nguyễn thị thu hiền 4/24/1996 9620039

47 Nguyễn thị hoa 3/3/1989 9882762
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48 Phạm Thị Hoa 5/7/1990 9794100

49 Nguyễn Văn Hoan 2/7/1992 1675697

50 Lê Hồng Hội 11/16/1997 9683123

51 Nguyen Thi Phuong Hong 7/16/1992 0973 16

52 Phạm Thị Hồng 7/16/1991 1649629

53 Lê Đức Hùng 5/20/1984 9688663

54 Đinh Việt Hùng 8/22/1996 1683300

55 Nguyễn Quang Hưng 10/16/1994 1676848

56 Nguyễn Thị Thu Hương 10/8/1996 9631180

57 Phạm Thị Thủy Hương 7/10/1986 9875153

58 Lê thị lan hương 12/17/1981 9432231

59 Hoàng Thị Hương 5/28/1993 9874854

60 Phạm Thị Hương 8/5/1992 9883080

61 Vũ Thị Lan Hương 11/30/1997 1636851

62 Hoàng Mai Hương 1/29/1994 9685925

63 nguyễn thị hường 9/14/1989 9792827

64 Vũ Thị Huyền 12/22/1997 1667796

65 Lê Thị Ngọc Huyền 1/24/1997 1699389

66 Nguyễn Thị Thu Huyền 10/3/1987 1682699

67 nguyễn thị huyền 4/30/1993 9623004

68 le khoa 7/19/1982 1643231

69 nguyễn thu lan 6/11/1996 1636290

70 Dương Hà Lê 7/21/1988 9827179

71 Tran Phuong Lien 11/8/1977 9135311

72 trần thị Liên 5/12/1980 9344329

73 Nguyen Thi Linh 4/15/1987 9020246

74 Nguyễn Huệ Linh 9/8/1996 9696194

75 Hồ Thị Linh 9/24/1997 1657891

76 Nguyễn Thị Thúy Loan 8/24/1994 9858018

77 Nguyễn Thị Loan 3/22/1997 9627917

78 Đỗ Hồng Luân 7/11/1988 0986 43

79 Nguyễn Đức Lương 4/30/1995 9744211

80 Vũ Thị Ly 11/8/1996 1675944

81 hoang thi mai 2/8/1995 1634277

82 Nguyễn Thị Thanh Mai 11/15/1994 1676243

83 Tăng Thị Mẫn 7/21/1976 9041295

84 Nguyễn Bình Minh 5/30/1989 9735126

85 nguyễn thị minh 11/11/1996 1646742

86 Nguyễn Tiến Nam 1/30/1993 1683642

87 vương đình nam 11/1/1992 9456805

88 nghiêm thị nga 7/4/1991 9837526

89 Mai Tố Nga 10/18/1986 9675785

90 Nguyễn Thị Nga 4/28/1994 1629504

91 Nguyễn Thị Nga 11/13/1992 9633298

92 Nguyễn Thị Nga 16 - 08 - 1922 1657755

93 Nguyễn Thị Ngà 4/7/1996 1626540

94 Nguyễn Thị Hoàng Ngân 12/25/1996 1236352

95 Phan Thị Ngát 5/5/1993 0983 23

96 Mai Thị Ngoan 10/14/1993 1699616

97 Trần Thị Hồng Ngọc 6/5/1996 1663057



98 Bùi Thị Ngọc 1/22/1993 1636460

99 Hoàng Quỳnh Nha 12/1/1994 1636284

100 ĐỖ THỊ NHUNG 9/22/1991 1692807

101 Nguyễn Thị Nhung 11/4/1994 9140044

102 trần thị tuyết nương 9/13/1996 1674108

103 Pham Thi Phuc 10/20/1987 9611535

104 pham quoc phung 9/8/1983 9436683

105 phạm quốc phùng 9/8/1983 9436683

106 Vũ Minh Phương 6/16/1988 9369676

107 Dương Thị Lan Phương 4/16/1991 1695866

108 Trần Phượng 2/28/1992 9453802

109 le van quan 11/27/1988 9868142

110 Bùi Minh Quang 9/10/1997 1669094

111 trần quyên 8/8/1995 9765295

112 Nguyen Thuy Quynh 2/12/1995 9186570

113 Tạ Thị Như Quỳnh 9/25/1985 9758510

114 Trần Thị Hồng Tâm 10/27/1994 1675058

115 Nguyễn Thị Thắm 12/27/1994 1688976

116 Nguyễn Bá Thắm 7/20/1992 9755870

117 Le Viet Thang 11/10/1990 9365826

118 Lê Việt Thắng 11/10/1990 9365826

119 Lê Thị Thảo 3/10/1984 9784634

120 Nguyễn Thị Thảo 9/18/1994 9898585

121 Nguyễn Thị Phương Thảo 1/30/1998 1687912

122 Đoàn Tùng Thiện 7/10/1995 9090124

123 Nguyễn Thị Thu 3/1/1993 1657235

124 Nguyễn Hoài Thu 18/5/1997 1695614

125 Lê Anh Thư 7/15/1989 9048597

126 Tống Thị Thư 6/5/1996 9678417

127 KIM VĂN THƯỞNG 9/29/1997 1626750

128 Cao Thị Thùy 12/25/1997 9654339

129 Nguyễn Thị Thủy 6/10/1997 9623058

130 phan an tiên 8/2/1996 1689241

131 Kim Thị Tiến 11/6/1989 9462749

132 bùi văn tiến 4/23/1993 1693593

133 Nguyễn Văn Tính 11/24/1986 9640028

134 Nguyễn Chung Trạch 10/11/1971 0969.28

135 Hồ Thị Trâm 9/15/1993 1646515

136 Nguyễn Thị Trang 12/10/1990 9169804

137 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 9/18/1997 9812218

138 Bùi Thiên Trang 7/17/1994 9729232

139 nguyễn thị huyền trang 12/16/1997 9894115

140 Nguyễn Hà Trang 3/2/1996 9697610

141 Đào Thị Huỳnh Trang 9/24/1989 9713682

142 Bùi Thị Quỳnh Trang 8/30/1994 1658400

143 Phạm Thị Thu Trang 10/3/1992 9736673

144 nguyễn thị quỳnh trang 20/12/91 9061289

145 Nguyễn Việt Trinh 8/22/1996 1639834

146 Trịnh Bảo Trung 15/09/1991 1870612

147 Cao Mạnh Tú 4/4/1991 9774439



148 Nguyễn Anh Tú 5/1/1995 1664454

149 Trần Minh Tú 27/9/1993 9720801

150 Bùi Văn Tụ 4/5/1997 1676542

151 Nguyễn Đình Tứ 12/23/1990 9467964

152 nguyễn anh tuấn 4/27/1996 1889814

153 Bùi Ngọc Tuấn 5/2/1991 9799707

154 nguyen tai tung 9/19/1994 1686167

155 Phạm Thanh Tùng 6/10/1995 1653895

156 Trương Bá Tùng 19/10/1992 0981.53

157 Cao Thanh Tùng 7/19/1994 1278988

158 Hà Thị Tước 12/23/1988 9662113

159 Nguyễn Thành Tuyên 12/27/1992 1638668

160 Bùi Thị Kim Tuyến 4/19/1993 1676192

161 chu thị ánh tuyết 12/23/1997 1655835

162 Nguyễn Thị Thục Uyên 3/12/1983 9052187

163 Nguyễn Thị Hải Vân 10/6/1984 0903.44

164 Chu Thị Viên 12/7/1995 9660589

165 Phạm Thị Thanh Xuân 1/4/1996 1684861

166 Đỗ Thị Xuyên 7/10/1989 9123123

167 pham yen 9/4/1988 9818743

168 Nguyễn Thị Hải Yến 9/24/1994 096 153

169 Hoàng Yến 1/29/1994 9745051

170 Nguyễn Thị Yến 9/21/1992 1677535


